
Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4,808,821 2,721,162 57% 218%

I Thu cân đối NSNN 4,191,099 2,417,254 58% 285%

1 Thu nội địa 4,191,099 2,417,254 58% 285%

2 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

III Thu kết dư ngân sách năm trước 417,077 0% 0%

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 200,645 303,908 151% 124%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2,574,809 1,126,026 44% 116%

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 2,574,809 1,126,026 44% 116%

1 Chi đầu tư phát triển 760,545 408,299 54% 216%

2 Chi thường xuyên 1,763,765 711,381 40% 92%

3 Dự phòng ngân sách 50,499 6,346 13%

4 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 

III Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2024

Thực hiện quý 

II năm 2024

So sánh thực hiện với (%)
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 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
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Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 4,808,821 2,686,120 56% 113%

I Thu nội địa 4,191,099 2,382,212 57% 111%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 17,500 11,079 63% 127%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
9,500 5,000 53% 94%

3 Thu NQD từ các DN cổ phần hóa

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2,089,400 1,407,531 67% 117%

5 Thuế thu nhập cá nhân 250,000 150,000 60% 125%

6 Thuế bảo vệ môi trường 15 0%

7 Lệ phí trước bạ 260,000 104,972 40% 75%

8 Thu phí, lệ phí 35,000 32,095 92% 101%

9 Các khoản thu về nhà, đất 1,474,700 620,047 42% 126%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 59,700 9 0% 0%

- Thu tiền sử dụng đất 771,800 180,000 23% 129%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 643,200 440,038 68% 138%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 0%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
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Thực hiện quý 

II năm 2024

So sánh thực hiện với (%)
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 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Biểu số 94/CK-NSNN
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năm 2024
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Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

Thực hiện quý 

II năm 2024

So sánh thực hiện với (%)

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2024

12 Thu khác ngân sách 54,999 51,473 94% 186%

13 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II Thu viện trợ

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 200,645 303,908 151% 124%

IV Thu kết dư chuyển nguồn 417,077 0%

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 
1,957,087 2,417,254 124% 285%

1 Từ các khoản thu phân chia 1,568,788 2,277,183 145% 384%

2
Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%
388,299 140,071 36% 55%
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A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2,574,809 1,126,026 44% 116%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 2,574,809 1,126,026 44% 116%

I Chi đầu tư phát triển 760,545 408,299 54% 216%

1 Chi đầu tư cho các dự án

2 Chi đầu tư phát triển khác 760,545 408,299 54% 216%

II Chi thường xuyên 1,763,765 711,381 40% 92%

Trong đó:

1 Chi sự nghiệp giáo dục , đào tạo 659,452 329,926 50% 101%

2 Chi khoa học và công nghệ 715 358 50%

3 Chi y tế, dân số và gia đình 0

4 Chi văn hóa thông tin 12,976 6,488 50% 94%

5 Chi phát thanh, truyền hình 3,230 1,615 1455%

6 Chi thể dục thể thao 3,696 1,848 50% 99%

7 Chi bảo vệ môi trường 100,063 22,422 22% 70%

8 Chi hoạt động kinh tế 268,972 150,800 56% 65%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, 

đoàn thể
199,709 123,019 62% 124%

10 Chi hội đặc thù 3,727 0% 0%

11 Chi bảo đảm xã hội 74,748 37,374 50% 101%

12 Chi Quốc phòng - an ninh 58,666 28,272 48% 97%

      ỦY BAN NHÂN DÂN
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A B 1 2 3=2/1 4

STT NỘI DUNG
Dự toán năm 

2024

Thực hiện quý 

II năm 2024

So sánh  thực hiện với (%)

Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

13 Chi thi đua khen thưởng 6,215 3,108 50%

14 Chi khác 69,327 6,153 9% 154%

15 Chênh lệch tiền lương 302,269 0 0%

16 Chi mua sắm sửa chữa 0%

III Dự phòng ngân sách 50,499 6,346 13%

B Chi bổ sung cho NS cấp dưới 

C
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 

NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
0

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên
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